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1. Khái niệm thuốc gây độc tế bào, tác hại, chất thải, đồ vải 

nhiễm thuốc gây độc tế bào

2. Sử dụng PHCN khi tiếp xúc hóa chất gây độc tế bào

3. Xử lý đồ vải nhiễm thuốc gây độc tế bào

4. Xử lý chất thải nhiễm thuốc gây độc tế bào
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NỘI DUNG

1. Khái niệm thuốc gây độc tế bào, tác hại, chất thải, đồ vải 

nhiễm thuốc gây độc tế bào

Khái niệm thuốc gây độc tế bào
❖Thuốc gây độc tế bào

• Là thuốc có tác dụng tiêu diệt hoặc ức chế sự phát triển của tế 

bào, đặc biệt là tế bào ác tính.

• Thường sử dụng trong hóa trị liệu ung thư

• Có dạng viên nén, tiêm, truyền
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Tác hại của thuốc gây độc tế bào
❖Cơ chế tác dụng

• Thuốc không phân biệt được giữa tế 

bào ung thư và tế bào bình thường 

đang phân chia nhanh

• Tế bào bình thường: tủy xương, niêm 

mạc đường tiêu hóa, nang tóc… cũng 

bị ảnh hưởng => tác dụng phụ của 

thuốc

Tác hại của thuốc gây độc tế bào
❖Hệ tạo máu: Suy tủy xương: giảm bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu 

=> dễ nhiễm trùng, thiếu máu, xuất huyết, nhiễm khuẩn cơ hội

❖Hệ tiêu hóa: Buồn nôn, nôn, viêm niêm mạc miệng, thực quản, 

tiêu chảy => mất nước, điện giải

❖Hệ thần kinh: Gây độc hệ thần kinh ngoại biên (tê tay chân, yếu 

cơ…), hệ thần kinh trung ương (lú lẫn...)

❖Trên tóc và da: Rụng tóc do ức chế tế bào nang tóc, khô da, nổi 

ban, tăng sắc tố da

❖Lâu dài: Ung thư thứ phát (do gây tổn thương DNA tế bào bình 

thường), xơ hóa mô (tim, ban, phổi) => ảnh hưởng chức năng lâu 

dài
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Queesland Government, Guide for handling cytotoxic drugs and related waste

Thời gian tồn tại của thuốc gây độc tế bào trong chất bài tiết

Queesland Government, Guide for handling cytotoxic drugs and related waste

Khái niệm chất thải gây độc tế bào
❖Chất thải gây độc tế bào
• Bao gồm bất kỳ thuốc gây độc tế bào nào còn 

sót lại sau khi điều trị cho người bệnh

• Các vật liệu hoặc thiết bị liên quan đến chuẩn bị, 

vận chuyển hoặc thực hiện liệu pháp thuốc gây 

độc tế bào thải bỏ

• Ví dụ: thuốc gây độc tế bào hết hạn, còn thừa 

sau sử dụng, máu, dịch tiết người bệnh truyền 

thuốc gây độc tế bào, bông, băng, gạc, tã, dụng 

cụ dùng một lần… nhiễm thuốc gây độc tế bào
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Queesland Government, Guide for handling cytotoxic drugs and related waste

Khái niệm đồ vải nhiễm thuốc gây độc tế bào

❖Đồ vải nhiễm thuốc gây độc tế bào

• Đồ vải dính thuốc gây độc tế bào hoặc dịch tiết từ 

người bệnh truyền thuốc gây độc tế bào gồm nước 

tiểu, phân, chất nôn, dịch mật và dịch tiết từ 

khoang cơ thể

Hít phải giọt bắn, hạt và 
hơi

• Đâm kim vào lọ thuốc, thêm, bớt thuốc

• Tiêm thuốc vào tĩnh mạch

• Loại bỏ không khí ống tiêm, đường truyền 

dịch

• Rò rỉ ở đường truyền, cắt kim đã qua  sử

dụng

• Làm khô các khu vực ô nhiễm, hạt thuốc

Qua da

• Hầu hết các bề mặt khu vực xử lý thuốc gây 

độc tế bào đều nhiễm thuốc ,  tủ an toàn 

sinh  học, bàn, sàn 

• Xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ, xử lý sự cố tràn 

đổ

Phơi nhiễm nghề nghiệp với thuốc gây độc tế bào

Journal of oncology pharmacy practice, ISOPP standards for the safe handling of cytotoxics
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Nuốt phải

• Khi thực phẩm, đồ uống được chế biến, bảo 

quản,  tiêu thụ trong khu vực làm việc

Chấn thương do kim tiêm

• Pha chế, tiêm truyền, xử lý vật sắc nhọn

Phơi nhiễm nghề nghiệp với thuốc gây độc tế bào

Journal of oncology pharmacy practice, ISOPP standards for the safe handling of cytotoxics

1970, Falck và CS

• Điều dưỡng  làm việc môi trường không đảm 

bảo  tại KV pha chế, cấp  phát

• Có nồng độ chất gây độc tế bào  cao trong 

nước tiểu

• Bất thường nhiễm sắc thể

Các nghiên cứu khác

• Ảnh hưởng đến khả  năng sinh sản: nguy cơ 

xảy thai, dị tật bẩm sinh, nhẹ cân, tim bẩm 

sinh, vô sinh

Phơi nhiễm nghề nghiệp với thuốc gây độc tế bào

Journal of oncology pharmacy practice, ISOPP standards for the safe handling of cytotoxics
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NỘI DUNG

2. Sử dụng PHCN khi tiếp xúc hóa chất gây độc tế bào

Queesland Government, Guide for handling cytotoxic drugs and related waste

Phòng pha chế
❖Nhân viên pha chế, người làm vệ sinh

• Quần áo liền thân vô trùng có mũ trùm đầu

• Hai đôi găng vô khuẩn 

• Kính bảo hộ

• Giày kín mũi/bao giày

• N95
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Bô Y tế (2021)

Phòng pha chế

Queesland Government, Guide for handling cytotoxic drugs and related waste

Khu vực khoa lâm sàng

❖Chăm sóc người bệnh truyền thuốc gây độc tế bào

• Áo choàng/bộ quần áo liền thân

• Hai đôi găng cao su

• Giày kín mũi

• Kính bảo hộ, N95 (khi có chỉ định)
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Queesland Government, Guide for handling cytotoxic drugs and related waste

Xử trí tràn đổ thuốc gây độc tế bào

❖Xử lý đổ tràn thuốc gây độc tế bào

• Áo choàng/bộ quần áo liền thân

• Hai đôi găng cao su

• N95, kính bảo hộ, dép kín mũi/bao giầy

Queesland Government, Guide for handling cytotoxic drugs and related waste

Xử lý đồ vải nhiễm thuốc gây độc tế bào

❖Giặt đồ bị nhiễm thuốc gây độc tế bào

• Áo choàng/bộ quần áo liền thân

• Khẩu trang

• Hai đôi găng tay cao su

• Kính (khi có chỉ định)
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NỘI DUNG

3. Quản lý đồ vải nhiễm thuốc gây độc tế bào

Queesland Government, Guide for handling cytotoxic drugs and related waste

Xử lý đồ vải nhiễm thuốc gây độc tế bào
❖Đồ vải nhiễm thuốc gây độc tế bào

• Đồ vải dính thuốc gây độc tế bào hoặc dịch tiết từ người bệnh 

truyền thuốc gây độc tế bào gồm nước tiểu, phân, chất nôn, dịch 

mật và dịch tiết từ khoang cơ thể

❖Thu gom

• Thu gom riêng và vận chuyển riêng vào thùng có lót túi màu đen, có 

dán nhãn đồ vải nhiễm thuốc gây độc tế bào

❖Nhà giặt

• Giặt riêng 2 lần với chế độ khử khuẩn, sau đó sử dụng như các đồ 

vải khác

Đồ vải 
nhiễm thuốc 

gây độc tế 
bào
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NỘI DUNG

4. Quản lý chất thải nhiễm thuốc gây độc tế bào

Queesland Government, Guide for handling cytotoxic drugs and related waste

Quản lý chất thải gây độc tế bào

❖Chất thải gây độc tế bào

Thuốc gây độc tế bào hết hạn, còn thừa sau sử 

dụng, máu, dịch tiết người bệnh truyền thuốc gây 

độc tế bào, bông, băng, gạc, tã, dụng cụ dùng một 

lần… nhiễm thuốc gây độc tế bào

❖Thu gom: Thu gom riêng và vận chuyển riêng vào 

thùng có lót túi màu đen, có tên biểu tượng gây độc 

tế bào

❖Nhà rác: Cho vào đúng thùng gom tương ứng

❖Xử lý: Đốt ở nhiệt độ 1100 độ C (Công ty)
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC
PHÚC TRƯỜNG MINH
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
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